
  

  
 

Bản tin chứng khoán 

Tổng hợp giao dịch trong ngày: 

Thị trường phiên cuối tuần điều chỉnh nhẹ nhưng không đáng kể trong đó chủ yếu là sự 

sụt giảm của nhóm VHM, VRE, VIC và thêm BID, BVH. Nhóm ngân hàng vẫn nắm vai trò 

chủ động trong ngày và nhóm cổ phiếu blue chip tăng tốt nhất cũng chủ yếu đến từ nhóm 

này như TCB, HDB, VPB. Có lẽ chỉ số giữ được không giảm thêm nhờ vào VNM cuối 

phiên giữ giá. Thanh khoản giảm mạnh trong ngày cũng là yếu tố bất ngờ trong bối cảnh 

thị trường vẫn còn khá hưng phấn.  

Ngoài nhóm ngần hàng, nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng có dấu hiệu tích cực 

trở lại. NTC tăng mạnh trong 2 phiên trước khi điều chỉnh trong ngày. TIP, PHR, SZN đều 

đồng loạt tăng trong ngày.  

Khối ngoại trong ngày mua bán gần như cân bằng  VHM(61.9 tỷ), VRE(29.7 tỷ), SSI(10 

tỷ), PVT(9.6 tỷ), STB(6.8 tỷ) là những cổ phiếu mua ròng nhiều nhất trong ngày. Tính 

chung cả tuần khối ngoại giao dịch ở mức trung bình và mua ròng tổng cộng gần 200 tỷ 

đồng trong đó nhiều nhất là HCM (77.8 tỷ), cùng với BID, POW, STB. Phía bán ra nhiều 

nhất có VNM, VJC, BSR, TCD, HDB.  

 

Trong số này 

Nhận định  P.1 

Danh mục CP  P.3 

Tin Doanh nghiệp  P.4 

Bộ lọc CP  P.5 
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Độ rộng thị trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND) 
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Biến động Big Cap 

CP Giá +/- % 

HDB 29.7 500 1.72 

TCB 25.1 300 1.21 

DHG 94.0 1,000 1.08 

VPB 22.2 150 0.68 

PNJ 85.7 500 0.59 

TPB 22.6 100 0.44 

MSN 76.8 300 0.39 

NVL 58.3 200 0.34 

VCB 91.5 200 0.22 

CTG 22.3 50 0.22 

FPT 59.6 100 0.17 

PLX 59.0 100 0.17 

VNM 129.2 100 0.08 

EIB 18.4 - - 

HPG 22.7 - - 

SSI 22.1 - - 

HNG 14.9 - - 

SAB 260.0 - - 

ROS 25.0 - - 

VJC 143.2 - - 

VIC 120.5 (300) (0.25) 

HVN 36.1 (100) (0.28) 

GAS 105.7 (400) (0.38) 

MBB 23.4 (100) (0.43) 

STB 10.9 (50) (0.46) 

MWG 124.6 (700) (0.56) 

BVH 73.6 (500) (0.67) 

BID 41.3 (300) (0.72) 

KDH 27.0 (200) (0.74) 

POW 13.5 (100) (0.74) 

VHM 98.5 (1,000) (1.01) 

VRE 34.7 (550) (1.56) 

BHN 76.4 (1,700) (2.18) 

 

 

Vninde 1022.49  

 -1.54 (-0.15%) 

83nhất 1140 

 

Chỉ số Vnindex đang củng cố quanh vùng 1024 và có dấu hiệu mất dần động lực sau khi thanh 

khoản yếu dần và các lực mua chưa đủ sức kéo thị trường vượt qua đỉnh hiện tại. Các tín hiệu kỹ 

hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường có thể điều chỉnh trong ngắn hạn trong biên độ 5 – 10 điểm trước 

khi tạo đà cho sóng tiếp theo. Nhà đầu tư có thể canh theo các nhịp của thị trường để lướt sóng 

ngắn hạn. Nhóm ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp và một số cổ phiếu đầu ngành bán lẻ, 

thép, chứng khoán đáng quan tâm như HPG, HCM, MWG, PNJ, PHR, TIP, D2D…  

Cổ phiếu quan tâm:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Top tăng giá HOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top tăng giá HNX 
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IDC - Tổng công ty Idico – CTCP - Công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần đạt 1.263 

tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 262,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 

đạt 240,7 tỷ đồng, tăng 56,5% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau 

thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 199 tỷ đồng. 

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Quý 3/2019 với doanh thu đạt 566 tỷ đồng, giảm gần 60% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận trước thuế trong kỳ của HAGL Agrico là âm 546 tỷ 

đồng và lợi nhuận sau thuế âm gần 560 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm ngoái lần lượt đạt gần 270 tỷ 

đồng và hơn 255 tỷ đồng. 

PTL - CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Ngày 05/11, ban lãnh đạo đã quyết định thôi chức 

danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đinh Việt Thanh. Trước đó vào ngày 29/10, ông Thanh đã bán 

toàn bộ hơn 15 triệu cp PTL, tương đương 15.23% vốn sở hữu. Đây 

LGL - CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang - Đã thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của 

Công ty tại CTCP Đầu tư Bất động sản – May thêu Việt Hưng. Theo đó LGL sẽ mua thêm 680,000 cổ 

phiếu của Công ty Việt Hưng nhằm nâng sở hữu tại công ty này lên mức 99% vốn điều lệ. 

VLC - Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP - Quý 3/2019, doanh thu bán hàng của Tổng công 

ty đạt 701,9 tỷ đồng, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 46,49 tỷ đồng, tăng 

trưởng 3,93%. 

BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV - Thông báo, tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2019 vào ngày 27/12/2019 tại Viện đào tạo nghiên cứu BIDV, số 773 đường 

Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào 29/11/2019. 

CRC - CTCP Create Capital Việt Nam - Ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ 

tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

5%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 19/12/2019. 

REE - CTCP Cơ Điện Lạnh - Ngày 6/11 đã hoàn tất giao dịch mua cổ phần của CTCP Thủy điện 

Mường Hum (MHP), qua đó, nâng sở hữu tại MHP lên 49%. 

TCL - CTCP Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng - Ngày 6/11, HĐQT đã thông qua phương án 

tái cơ cấu CTCP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai bằng việc tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng, 

trong đó, TLC góp thêm 17,44 tỷ đồng, tăng tỷ lệ vốn góp từ 20% lên 51%. 

 

LCG - CTCP Licogi 16 – Đã thông qua việc phát hành gần 4,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông 

theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11/2019. 



 

 

Giao dịch khối ngoại CP Ngân Hàng trong ngày 

 
 

 

 

Biến động VN30 trong ngày: EPS trung bình: 3,879 PE: 16.4 

VN30 Giá % 
TBKLGD 5 
phiên gần 

nhất 
NN Mua NN Bán EPS PE P/Bv 

Giá thấp 
nhất 6T 

Giá cao 
nhất 6T 

RSI 

HDB 29.7 1.72 1,838,055 54,570 888,420 2,989 9.9 1.8 29.5 28.2 83.6 

TCB 25.1 1.21 2,169,390 - - 2,660 9.4 1.6 24.8 25.6 75.7 

DHG 94 1.08 9,460 14,010 - 4,828 19.5 4.1 115.6 74.6 83.6 

VPB 22.2 0.68 3,281,220 - - 3,341 6.6 1.5 22.6 19.4 71 

PNJ 85.7 0.59 501,427 - - 5,857 14.6 4.7 87 68.1 76.2 

MSN 76.8 0.39 501,008 525,050 478,410 3,325 23.1 3.0 91.3 78.6 76.3 

NVL 58.3 0.34 403,794 34,750 10,570 3,621 16.1 2.8 64 64.5 21.4 

SBT 19 0.26 1,295,805 3,390 23,170 850 22.4 1.6 19 19 25.3 

VCB 91.5 0.22 815,946 453,820 501,770 5,275 17.3 4.7 92 53.6 82.5 

CTG 22.3 0.22 2,867,863 - 5,600 1,472 15.1 1.2 22.5 19 67.6 

FPT 59.6 0.17 1,718,433 590 - 4,727 12.6 3.1 59.9 36 76.7 

VNM 129.2 0.08 986,204 198,180 803,190 6,295 20.5 7.9 134.5 120.5 34.1 

EIB 18.4 0 88,257 - 10,290 362 50.8 1.5 18.8 14 85.1 

HPG 22.7 0 4,200,312 1,157,660 1,118,090 3,167 7.2 1.5 25.4 23.7 24.8 

SSI 22.1 0 1,909,567 1,802,030 1,350,200 1,738 12.7 1.2 24.9 25.4 81.3 

SAB 260 0 16,653 36,290 23,020 7,654 34.0 10.3 287.4 247.4 51.2 

CII 24 0 692,032 10,300 197,000 1,582 15.2 1.2 25.3 26 73.1 

ROS 25 0 20,211,590 1,129,900 1,111,860 359 69.6 2.4 32.5 36.9 52.9 

VJC 143.2 0 584,713 25,110 24,430 9,837 14.6 5.0 145.9 116 78.3 

VIC 120.5 -0.25 360,162 224,820 376,160 1,463 82.4 5.7 126.1 100.4 87.7 

DPM 13.8 -0.36 409,361 78,110 40,000 740 18.6 0.7 18.1 20.9 26.5 

GAS 105.7 -0.38 306,127 25,450 14,990 6,345 16.7 4.6 110.4 84.3 88.6 

MBB 23.4 -0.43 4,200,068 - 13,290 3,456 6.8 1.4 23.5 17.4 61.1 

STB 10.9 -0.46 3,887,886 667,530 40,660 1,543 7.1 0.8 12.1 11.6 64.6 

MWG 124.6 -0.56 701,810 - - 8,882 14.0 5.5 128 84.1 55.7 

GMD 25.4 -0.59 436,050 - - 2,259 11.2 1.3 27.4 24.9 47.7 

CTD 74.5 -0.67 52,353 1,930 30,380 9,657 7.7 0.7 112.2 155.2 1.2 

VHM 98.5 -1.01 585,125 712,280 83,890 5,311 18.5 7.2 97.9 72.6 93.4 

REE 38.1 -1.04 1,019,257 - - 5,613 6.8 1.3 39.7 29.1 61.1 

VRE 34.7 -1.56 2,686,803 1,723,560 866,930 1,168 29.7 2.8 37.5 28 89.5 

    8,879,330 8,012,320 3,879 16.43     

 



 

 

 

 

 

 

  

Tăng giảm ngành trong ngày                                                               

 

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành: 

Bất động sản:  

Xây dựng:  

Dầu khí:  

Chứng khoán:  

Ngân hàng:  

TIG, VC3, TIX 

MCG, PXT, SVN 

PCG, PGS, SFC 

APG, HBS, IVS 

HDB, TCB, VPB 

  

 
Bất động sản Xây dựng Dầu khí 

   
Chứng khoán Ngân hàng Thép 
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Sản xuất & Phân phối Điện

Sản xuất bia 

Bảo hiểm

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Xây dựng

Khai khoáng

Nhựa, cao su & sợi

Thực phẩm

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Nuôi trồng nông & hải sản

Containers & Đóng gói

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa …

Bất động sản

Ngân hàng

Khai thác Than

Dược phẩm

Phân phối xăng dầu & khí đốt

Hàng May mặc

Môi giới chứng khoán

-5.0%

-4.3%

-2.9%

-2.8%

-2.5%

5.6%

6.3%

6.7%

7.0%

7.3%

10.0%

VCR

API

CCL

LDG

PTL

HAR

PVL

NVT

TIX

VC3

TIG

-9.9%

-8.3%

-7.5%

-6.1%

-4.9%

5.1%

5.6%

6.0%

6.7%

8.3%

8.7%

SJE

TKC

HU1

UDC

SD4

PXS

TGG

PTC

SVN

PXT

MCG

-5.3%

-1.8%

-1.3%

-1.2%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.7%

2.1%

3.8%

8.5%

TDG

PGD

PVC

PVD

PMG

HTC

PVB

PVG

SFC

PGS

PCG

-8.3%

-4.8%

-0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

2.8%

4.8%

5.0%

6.3%

SBS

APS

MBS

BVS

AGR

WSS

SHS

TVB

IVS

HBS

APG

-0.7%

-0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.8%

0.9%

1.2%

1.7%

BID

MBB

NVB

STB

CTG

SHB

TPB

ACB

VPB

TCB

HDB

-6.9%

-1.3%

-1.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1.6%

3.6%

5.6%

9.1%

50.0%

DTL

VGS

SHI

ITQ

HMC

HPG

NKG

POM

DNY

KVC

DPS



 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở) 

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: +(84 4) 3 944 5888, Fax: +(84 4) 3 944 5889 

https://www.vise.com.vn 

 

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: + (84 8) 3915 2930  

Fax: + (84 8) 3915 2931 

Khuyến cáo 
 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến 

và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà 

không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng 

tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những 

thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa 

trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. 

Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu 

trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.  

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể 

tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập 

trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào 

mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. 

Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài 

liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử 

dụng những thông tin đó.  

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, 

tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục 

đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.  

 

BP Phân tích 

Head: Nguyễn Hồng Khanh 

Tel: 0983.999.350 

khanhnh@vise.com.vn 

 

 


